
Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

3 3 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

4 4 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

5 5 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

6 6 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

7 7 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

8 8 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

9 9 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

10 10 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

11 11 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 66DCOT12

12 12 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

13 13 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

14 14 65DCDD13935 CHU MINH KHOA 65DCDD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

Lớp
Điểm

SBD Mã SV Ngày sinhHọ và tênTT Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

Phòng: 301B2



Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển 65DCDD11

4 4 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

5 5 66DCKT10060 Phùng Thị Hương 66DCKT11

6 6 66DCKT10123 Lê Thị Mai Loan 66DCKT11

7 7 66DCKT10107 Hứa Bích Ngọc 66DCKT11

8 8 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu Ngoan 66DCKT11

9 9 66DCKT10059 Phan Văn Thảo 66DCKT11

10 10 66DCKT10171 Lê Huyền Trang 66DCKT11

11 11 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

12 12 66DCHT10037 Phạm Xuân Thắng 66DCKT12

13 13 66DCKT10066 Trần Thị Kim Xuyến 66DCKT12

14 14 66DCOT10121 Nguyễn Cường Anh 66DCOT12

15 15 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 66DCOT12

16 16 66DCOT10156 Phạm Văn Công 66DCOT12

17 17 66DCOT10169 Viên Đình Cường 66DCOT12

18 18 66DCOT10172 Trần Văn Tiến 66DCOT12

19 19 66DCOT10174 Lê Anh Quân 66DCOT12

20 20 66DCOT10179 Thiều Anh Quân 66DCOT12

21 21 66DCOT10204 Đỗ Văn Lâm 66DCOT12

22 22 66DCOT10219 Phạm Quang Trung 66DCOT12

23 23 66DCOT10236 Dương Văn Hải 66DCOT12

24 24 66DCOT10238 Nguyễn Hán Hoàng 66DCOT12

25 25 66DCOT10260 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênMã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

Phòng: 302B2 

TT SBD



Ngày thi: 17/3/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCOT10007 Phùng Đình Tú 66DCOT11

2 2 66DCOT10075 Bùi Hải Đăng 66DCOT11

3 3 66DCOT10092 Nguyễn Minh Châu 66DCOT11

4 4 66DCOT10124 Lê Chí Minh 66DCOT11

5 5 66DCOT10135 Phùng Văn Hải 66DCOT11

6 6 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênMã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 65 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

Phòng:  301B2

TT SBD


